1.  Biểu phí sản phẩm Quick Pay (Người gửi tiền là cá nhân, Người nhận tiền là tổ chức):
	Số tiền chuyển (đô la Mỹ)
	Phí chuyển (đô la Mỹ)

	<= 3.000,00
	15

	3.000,01 – 5.000,00
	25


2.  Biểu phí giá mới sản phẩm Will Call (Người gửi tiền và Người nhận tiền đều là cá nhân):
Từ Việt Nam chuyển đi 10 thị trường: các nước Bangladesh, Cambodia, India, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand và Nepal.
	Số tiền chuyển (đô la Mỹ)
	Phí chuyển (đô la Mỹ)

	                  <= 50,00      
	5

	50,01 – 1.000,00
	10

	>1.000,01
	15


Biểu phí cho các thị trường còn lại ngoài 10 thị trường nói trên vẫn giữ như biểu phí hiện tại, chi tiết như sau :
[bookmark: _GoBack]Từ Việt Nam chuyển đi các nước còn lại.
	Số tiền chuyển (đô la Mỹ)
	Phí chuyển (đô la Mỹ)

	      0,01 – 1.000,00
	20

	1.000,01 – 2.000,00
	25

	2.000,01 – 3.000,00
	30

	3.000,01 – 5.000,00
	40

	  5.000,01 – 10.000,00
	50


Ghi chú: Biểu phí trên chưa bao gồm thuế VAT giao dịch chuyển tiền đi WU.
 

